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Toµ ¸n nh©n d©n Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam 

HuyÖn HIỆP HÒA §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

TØnh B¾c Giang 
 

 

B¶n ¸n sè: 94/2020/DSST 

Ngµy: 15/10/2020. 

V/v tranh chÊp hợp đồng vay  

tài sản 

 

Nh©n Danh 

Níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn HIỆP HÒA- TØnh B¾c Giang 

Víi thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã: 
    ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ: Bà Hoàng Thị Hương Lan 

+ C¸c Héi thÈm nh©n d©n:1/ Ông Bùi Thế Hanh 

                                            2/ Ông Trương Đức Lâm 

Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Ngọc- Thư ký Toà án nhân dân huyện Hiệp Hoà, tỉnh 

Bắc Giang. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hiệp Hòa tham gia phiên tòa:Ông Ong Văn 

Chúc - Kiểm sát viên 

Trong ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2020, t¹i trô së Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn Hiệp Hòa, tØnh B¾c 

Giang, xÐt xö s¬ thÈm c«ng khai vô ¸n d©n sù thô lý sè: 100/2020/TLST-DS ngµy 07 th¸ng 05 
n¨m 2020 vÒ viÖc kiện tranh chấp hợp đồng vay tài sản theo quyết định xét xử sơ thẩm số: 

86b/2020/QĐXXST-DS ngày 06/09/2020, gi÷a c¸c ®¬ng sù: 

 Nguyên đơn:  Ông Trần Văn C, sinh năm 1967 (có mặt) 

 Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, xã Hoàng Thanh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. 

Bị đơn: Bà Vũ Thị Nhung, sinh năm 1974 (vắng mặt) 

Địa chỉ:  thôn Thống Nhất, xã Hoàng Thanh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.  

 Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà Nguyễn Thị B, sinh năm 1971 (Ủy quyền cho ông C) 

Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, xã Hoàng Thanh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. 

2. Ông Nguyễn Thế T, sinh năm 1968 

Địa chỉ: Thôn Thống Nhất, xã Hoàng Thanh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
Trong ®¬n khëi kiÖn ®Ò ngµy 07 th¸ng 02 n¨m 2020 kÌm theogiÊy tê, tµi liÖu liªn quan 

vµ c¸c lêi khai t¹i Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn Hiệp Hòa, tØnh B¾c Giang, nguyên đơn là ông Trần 

Văn C trình bày nh sau: Do có mối quan hệ là đồng nghiệp với nhau cùng, chị Nhung là chủ 

tịch hội phụ nữa xã, kiêm tổ trưởng tổ vay vốn của Ủy ban nhân dân xã Hoàng Thanh, vì vậy 

chị Nhung đã hỏi vay ông hai lần tiền cụ thể như sau:  

Lần 1: Ngày 19/7/2019 (âm lịch) chị Nhung có hỏi vay ông số tiền là 150.000.000đ, khi 

vay chị Nhung có nói là vay để đáo hạn Ngân hàng cho khách nên ông đã đồng ý vay tiền hộ 

chị Nhung.  
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Lần 2: Ngày 20/07/2019 (âm lịch) tức ngày 20 tháng 8 năm 2019(Dương lịch) chị Nhung 

hỏi vay ông số tiền là 80.000.000đ, khi vay tiền chị Nhung cũng nói là vay để đáo hạn ngân 

hàng cho khách nên ông đã đồng ý vay tiền hộ cho chị Nhung.  

Cả hai lần vay tiền chị Nhung đề viết giấy nhận nợ với ông, hai bên không thỏa thuận lãi 

suất với nhau nhưng khi vay chị Nhung chỉ nói với ông là vay hộ ba ngày nhưng sau đó chị 

nhung không giữ đúng lời hứa, ông đã nhiều lần đòi nợ nhưng chị Nhung không trả nợ cho 

ông.  

Nay ông khởi kiện đề nghị Tòa án nhân dân huyện Hiệp Hòa buộc chị Vụ Thị Nhung 

phải có trách nhiệm trả cho ông số tiền nợ gốc là 230.000.000đ và lãi suất theo quy định pháp 

luật kể từ ngày vay của hai khoản tiền đến nay.  

BÞ ®¬n là bà Vũ Thị Nhung mặc dù đã được Tòa án triệu tập nhiều lần và tống đạt, niêm 

yết văn bản tố tụng theo đúng quy định nhưng không gửi ý kiến,trình bày lên Tòa án nhân dân 

huyện Hiệp Hòa.   

Người có quyển lợi và nghĩa vụ liên quan là bà Nguyễn Thị B trình bày: bà là vợ của 

ông C, việc ông C cho chị Nhung vay tiền bà không biết, sau này ông C nói bà mới biết. Nay 

bà xác định tiền ông C cho bà Nhung vay là tiền riêng của ông C. Nhưng bà và ông C là vợ 

chồng nên bà đề nghị bà Nhung phải trả cho ông C số tiền nợ gốc là 230.000.000đ.  

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Thế T mặc dù đã được Tòa án 

triệu tập nhiều lần và tống đạt, niêm yết  văn bản tố tụng theo đúng quy định nhưng không gửi 

ý kiến,trình bày lên Tòa án nhân dân huyện Hiệp Hòa. 

Tại phiên tòa ông Trần Văn C rút một phần yêu cầu khởi kiện, chỉ Tòa án buộc bà Vũ 

Thị Nhung phải trả số tiền nợ gốc là  230.000.000đ và không yêu cầu bà Nhung phải trả lãi.  

Phía bị đơn là bà Vũ Thị Nhung và người có quyền lợi và nghĩa vụ lien quan là ông 

Nguyễn Thế T đã được Toà án nhân dân huyện Hiệp Hoà giao, niêm yết công khai thông báo 

và triệu tập nhiều lần nhưng không đến Toà án để làm việc. 

 Tại phiên tòa, KSV phát biểu ý kiến và xác định về việc tuân theo pháp luật tố tụng trong 

quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, HĐXX kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời 

điểm HĐXX nghị án đã thực hiện đúng quy định của pháp luật; việc chấp hành pháp luật của 

những người tham gia tố tụng, đối với nguyên đơn đã thực hiện đúng theo quy định của pháp 

luật. Phía bị đơn và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã không chấp hành đúng theo 

quy định của pháp luật khi các Cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu để giải quyết vụ án. 

       Đại diện VKS đề nghị HĐXX áp dụng: Điều 275; 463; 466; 469 BLDS ; Khoản 3 Điều 

26; điểm a khoản 1 Điều 35; Điều 147; Điều 227; Điều 228; Điều 271; Điều 273 BLTTHS; 

Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban  thường vụ Quốc 

hội về án phí, lệ phí Tòa án Xử: 

Buộc bà Vũ Thị Nhung phải có trách nhiệm thanh toán cho vợ chồng ông Trần Văn C 

và bà Nguyễn Thị B số tiền nợ gốc là 230.000.000đ. 

Về án phí: Bà Vũ Thị Nhung phải chị tiền án phí dân sự sơ thẩm.  

Ông Trần Văn C không phải chịu án phí DSST, hoàn trả lại cho ông Trần Văn C số tiền 

5.750.000đ đã nộp tạm ứng án phí theo biên lai số AA/2018/0003721 ngày 07/05/2020 của Chi 

cục thi hành án dân sự huyện Hiệp Hòa.  
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
Sau khi nghiªn cøu c¸c tµi liÖu cã trong hå s¬ vô ¸n®îc thÈm tra t¹i phiªn toµ vµ c¨n 

cø  vµo kÕt qu¶ tranh luËn t¹i phiªn toµ, Héi ®ång xÐt xö nhËn ®Þnh: 
[1].VÒ thñ tôc tè tông:  

Căn cứ đơn khởi kiện đề ngày 07/02/2020 của ông Trần Văn C đây xác định là quan hệ 

tranh chấp hợp đồng vay tài sản, quy định tại Điều 26 của Bộ luật tố tụng dân sự.  

Bị đơn là bà Vũ Thị Nhung và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn 

Thế T vắng mặt nhưng đã được Tòa án niêm yết công khai, triệu tập hợp lệ nhiều lần, người có 

quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là bà B vắng mặt nhưng đã có đơn xin xét xử vắng mặt nên cần 

áp dụng điểm b, khoản 2 Điều 227 – Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 để xét xử vắng mặt bà 

Nhung, ông T và bà B là có căn cứ.  
[2].VÒ néi dung tranh chÊp: 

Xét việc ông Trần Văn C yêu cầu bà Vũ Thị Nhung phải thanh toán trả tiền gốc là 

230.000.000đ thấy rằng: Qua các chứng cứ cũng như các tài liệu do các ®¬ng sù xuất trình, bản 

tự khai và lời trình bày tại Toà án, ngày 19/07/2019( âm lịch) tức ngày 19/08/2019 (dương lịch) 

và ngày 20/07/2019 (âm lịch) tức ngày 20/08/2019 (dương lịch)  bà Vũ thị nhung có vay của 

ông Trần Văn C tổng số tiền nợ gốc là 230.000.000đ. Khi vay hai bên có giấy “ Giấy biên 

nhận”  vay tiền,  không thể hiện lãi suất và không thể hiện thời hạn trả nợ. Tuy nhiên, kể từ 

thời điểm bà Nhung vay tiền ông C đến nay bà Nhung không trả tiền gốc cho ông C mặc dù 

ông C đã tiến hành đòi nhiều lần. Việc bà Nhung không thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho vợ chồng 

ông C là vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Điều 466 – Bộ luật dân sự, là căn cứ phát sinh nghĩa vụ 

dân sự đối với vợ chồng ông C nên việc ông C khởi kiện đòi bà Nhung số tiền gốc 230.000.000đ 

là có căn cứ, cần được chấp nhận. 

Việc một mình bà Nhung đúng ra ký vào “Giấy biên nhận”  vay tiền, ông Nguyễn Thế 

T chồng bà Nhung không ký vào “ Giấy biên nhận” vay tiền. Hơn nữa ông C chỉ yêu cầu một 

mình bà Nhung phải trả. Vì vậy Hội đồng xét xử vét thất việc ông C yêu cầu một mình bà 

Nhung phải trả cho ông C số tiền gốc Chung là có căn cứ, cần được chấp nhận.   

Xét về lãi suất: Ban đầu ông C yêu cầu Tòa án buộc bà Nhung phải trả lãi theo  quy định 

pháp luật từ ngày vay đến nay đối với số tiền nợ gốc bà Nhung đã vay. Tuy nhiên tại phiên tòa 

ông C rút một phần yêu cầu khởi kiện, không yêu cầu bà Nhung phải trả số tiền lãi trên số tiền 

nợ gốc kể từ ngày nay đến nay. Hội đồng xét xử xét thấy đây là do ông C tự nguyện, không bị 

ép buộc, vì vậy cần được chấp nhận.  
 

[3].Về án phí: Các đương sự phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng các Điều  274; 275; 463; 466; 469 của Bộ luật dân sự năm 2015; Điều 26; 147; 

227; Điều 271; Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự; : Điều 26 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban  thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí 

Tòa án. 

Xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Trần Văn C; 
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 Buộc bà Vũ Thị Nhung phải có nghĩa vụ thanh toán trả cho ông Trần Văn C số tiền nợ 

gốc là 230.000.000đ. 

Về án phí: Áp dụng Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban  thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án: bà Vũ Thị Nhung  phải chịu 

11.500.000đ ( mười một triệu năm trăm nghìn đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm. Ông Trần Văn 

C không phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm. Hoàn trả  ông Trần Văn C số tiền tạm ứng án 

phí đã nộp là 5.750.000đ tại biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2018/0003721 

ngày 07/05/2020 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hiệp Hòa. 

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi 

hành án còn phải chịu khoản tiền lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật 

dân sự năm 2015. 

 Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án dân sự thì 

người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, 

quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định 

tại các điều 6, 7, 7a, 7b và Điều 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện 

theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

 

Báo cho đương sự có mặt biết được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án.  

Đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày  được tống đạt 

bản án. 

Nơi nhận:                                                        T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-TAND tỉnh Bắc Giang                                           Thẩm phán – chủ tọa phiên tòa 

- VKSND tỉnh Bắc Giang 

- VKSND huyện Hiệp Hòa 

- Chi cục THA DS Hiệp Hòa 

- Các đương sự 

- Lưu hồ sơ                                                                               

                                                                                       Hoàng Thị Hương Lan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


